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08 giờ PM06 109 Vũ Viết Bình 1982 Nam THCS Đông Du huyện Thống Nhất Vật lý THCS

10 giờ PM01 238 Nguyễn Kiều Chinh 1989 THCS Đông Du huyện Thống Nhất Toán học THCS

08 giờ PM06 135 Lâm Thị Ngọc Hoa 1978 Nữ THCS Đông Du huyện Thống Nhất Vật lý THCS

10 giờ PM08 448 Nguyễn Thị Thu Hồng 1982 Nữ THCS Đông Du huyện Thống Nhất Hóa học THCS

08 giờ PM07 151 Hoàng Đăng Khoa 1980 Nam THCS Đông Du huyện Thống Nhất Vật lý THCS

10 giờ PM09 480 Phạm Minh Phú 1976 Nam THCS Đông Du huyện Thống Nhất Hóa học THCS

08 giờ PM02 065 Nguyễn Hạnh Phúc 1983 THCS Đông Du huyện Thống Nhất Sinh học THCS

10 giờ PM02 289 Trần Thị Thu Hương 1987 Nữ THCS Hùng Vương huyện Thống Nhất Toán học THCS

10 giờ PM09 471 Trương Thị Quỳnh Mỹ 1982 Nữ THCS Hùng Vương huyện Thống Nhất Hóa học THCS

10 giờ PM05 324 Vũ Thị Ngoan 1987 Nữ THCS Hùng Vương huyện Thống Nhất Toán học THCS

08 giờ PM08 170 Hà Đắc Minh Nguyệt 1977 THCS Hùng Vương huyện Thống Nhất Vật lý THCS

08 giờ PM07 141 Vũ Thị Thùy Hương 1988 Nữ THCS Lam Sơn huyện Thống Nhất Vật lý THCS

10 giờ PM05 311 Nguyễn Phi Long 1984 THCS Lam Sơn huyện Thống Nhất Toán học THCS

10 giờ PM06 347 Nguyễn Xuân Quang 1988 THCS Lam Sơn huyện Thống Nhất Toán học THCS

10 giờ PM06 377 Đặng Thị Thu 1989 Nữ THCS Lam Sơn huyện Thống Nhất Toán học THCS
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10 giờ PM07 412 Nguyễn Anh Vũ 1979 THCS Lam Sơn huyện Thống Nhất Toán học THCS

10 giờ PM01 249 Ngô Thị Dung 1987 Nữ THCS Lý Tự Trọng huyện Thống Nhất Toán học THCS

08 giờ PM02 044 Nguyễn Ngọc Luyện 1979 THCS Lý Tự Trọng huyện Thống Nhất Sinh học THCS

10 giờ PM06 348 Hoàng Long Tiến Quốc 1977 THCS Lý Tự Trọng huyện Thống Nhất Toán học THCS

08 giờ PM06 110 Nguyễn Thị Bình 1980 Nữ THCS Ngô Quyền huyện Thống Nhất Vật lý THCS

10 giờ PM01 261 Trần Thị Ngọc Giàu 1979 Nữ THCS Ngô Quyền huyện Thống Nhất Toán học THCS

08 giờ PM06 126 Trần Thị Hà 1979 Nữ THCS Ngô Quyền huyện Thống Nhất Vật lý THCS

10 giờ PM07 405 Nguyễn Thị Vân 1980 Nữ THCS Ngô Quyền huyện Thống Nhất Toán học THCS

08 giờ PM07 137 Bùi Thị Thanh Hoài 1990 Nữ
THCS Nguyễn Đình 
Chiểu huyện Thống Nhất Vật lý THCS

10 giờ PM09 455 Trần Đức Huy 1990 Nam
THCS Nguyễn Đình 
Chiểu huyện Thống Nhất Hóa học THCS

10 giờ PM02 296 Vũ Anh Huynh 1989
THCS Nguyễn Đình 
Chiểu huyện Thống Nhất Toán học THCS

08 giờ PM02 047 Đinh Thị Mận 1984 Nữ
THCS Nguyễn Đình 
Chiểu huyện Thống Nhất Sinh học THCS

10 giờ PM07 403 Phạm Văn Út 1983
THCS Nguyễn Đình 
Chiểu huyện Thống Nhất Toán học THCS

08 giờ PM05 102 Nguyễn Trúc  Vân 1990
THCS Nguyễn Đình 
Chiểu huyện Thống Nhất Sinh học THCS

10 giờ PM07 408 Nguyễn Thị Ngọc Viên 1989 Nữ
THCS Nguyễn Đình 
Chiểu huyện Thống Nhất Toán học THCS

08 giờ PM01 007 Trần Quốc Đạt 1981 Nam THCS Quang Trung huyện Thống Nhất Sinh học THCS
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08 giờ PM08 166 Ng Khánh Hoàng Nam 1987 THCS Quang Trung huyện Thống Nhất Vật lý THCS

10 giờ PM06 366 Bạch Đình Thảo 1989 THCS Quang Trung huyện Thống Nhất Toán học THCS

08 giờ PM05 094 Trần Thị Thủy  Triều 1983 Nữ THCS Quang Trung huyện Thống Nhất Sinh học THCS

08 giờ PM02 040 Tống Thị Hoài Linh 1978 Nữ THCS Thăng Long huyện Thống Nhất Sinh học THCS

10 giờ PM06 358 Phạm Ngọc Thái 1980 THCS Thăng Long huyện Thống Nhất Toán học THCS

08 giờ PM06 133 Hồ Thị Mỹ Hạnh 1981 Nữ
THCS Trần Hưng 
Đạo huyện Thống Nhất Vật lý THCS

08 giờ PM01 022 Phú Thị  Hoài 1981 Nữ
THCS Trần Hưng 
Đạo huyện Thống Nhất Sinh học THCS

10 giờ PM06 367 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1988 Nữ
THCS Trần Hưng 
Đạo huyện Thống Nhất Toán học THCS

10 giờ PM08 436 Phạm Đức Hiển 1981 Nam THCS Trần Phú huyện Thống Nhất Hóa học THCS

08 giờ PM07 149 Trần Nguyễn Duy Khang 1983 Nam THCS Trần Phú huyện Thống Nhất Vật lý THCS

10 giờ PM06 354 Trương Quang Tài 1974 Nam THCS Trần Phú huyện Thống Nhất Toán học THCS

08 giờ PM08 186 Phan Quang Thái 1981 Nam THCS Trần Phú huyện Thống Nhất Vật lý THCS

08 giờ PM05 090 Lê Thị Thu Trang 1990 Nữ THCS Trần Phú huyện Thống Nhất Sinh học THCS

10 giờ PM07 389 Phạm Thùy Trang 1985 Nữ THCS Trần Phú huyện Thống Nhất Toán học THCS

10 giờ PM02 273 Phạm Thảo  Hiền 1988 THCS Xuân Thiện huyện Thống Nhất Toán học THCS

10 giờ PM05 325 Nguyễn Minh  Ngọc 1977 THCS Xuân Thiện huyện Thống Nhất Toán học THCS
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